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1 22DD002D Trần  Thị Phương Anh 03/12/2007 7,5         6,5        6,8 7,3   7,1

2 22DD003D Võ Thị Phương Anh 30/01/2007 8,0         6,5        7,0 6,7   6,8

3 22DD004D Nguyễn Thị Tâm Anh 08/09/2007 7,5         5,0        5,8 5,0   5,3

4 22DD005D Phạm Huỳnh Duy Anh 16/06/2007 6,5         7,0        6,8 7,5   7,2

5 22DD057D Huỳnh Ngọc Kim Anh 03/12/2007 -        -        0,0 0,0

6 22DD001D Trần Ngọc Hồng Ân 30/10/2007 7,0         5,0        5,7 2,3

7 22DD006D Nguyễn Khiết Khánh Đoan 02/11/2007 10,0       8,0        8,7 9,0   8,9

8 22DD010D Trần Thị Bé Hằng 19/05/2006 5,0         5,0        5,0 5,0   5,0

9 22DD007D Trần Ngọc Hân 13/04/2007 5,5         5,0        5,2 5,2   5,2

10 22DD008D Nguyễn Thị Ngọc Hân 29/09/2007 7,5         6,0        6,5 5,0   5,6

11 22DD009D Phan Trần Thị Ngọc Hân 09/11/2007 6,5         5,0        5,5 6,0   5,8

12 22DD011D Huỳnh Lê Gia Hoàng 12/11/2007 10,0       6,5        7,7 6,0   6,7

13 22DD012D Trần Chấn Hưng 01/07/2007 8,5         8,0        8,2 7,3   7,6

14 22DD013D Hồ Thị Quỳnh Hương 04/08/2007 10,0       5,0        6,7 5,0   5,7

15 22DD015D Nguyễn Minh Khuê 13/12/2007 7,5         6,0        6,5 5,2   5,7

16 22DD016D Đỗ Ngô Khánh Linh 15/08/2007 8,0         5,5        6,3 6,0   6,1

17 22DD017D Lâm Thanh Lộc 02/09/2007 8,0         6,0        6,7 5,8   6,1

18 22DD020D Nguyễn Bảo Minh 16/08/2007 9,0         5,0        6,3 6,5   6,4

19 22DD021D Nguyễn Thị Trà My 22/06/2006 9,0         5,0        6,3 5,8   6,0

20 22DD018D Hà Vĩnh Nghi 10/12/2007 7,0         5,0        5,7 5,0   5,3

21 22DD026D Bùi Thị Kim Nguyên 12/03/2007 8,5         7,0        7,5 9,0   8,4

22 22DD027D Nguyễn Phan Thanh Nhã 19/06/2007 -        -        0,0 5,0   3,0

23 22DD029D Nguyễn Trần Yến Nhi 23/01/2007 6,5         8,0        7,5 5,2   6,1

24 22DD056D Bùi Hoàng Yến Nhi 17/03/2007 5,0         5,0        5,0 5,3   5,2

25 22DD032D Phan Thị Hoài Phương 14/07/2007 8,0         7,0        7,3 5,3   6,1

26 22DD034D Cát Thị Diễm Quỳnh 16/11/2007 9,0         6,0        7,0 2,8

27 22DD035D Tăng Lê Như Quỳnh 14/01/2007 7,0         5,0        5,7 5,3   5,4

28 22DD037D Trần Hoàng Thanh Thanh 09/08/2007 5,0         5,0        5,0 5,2   5,1

29 22DD038D Nguyễn Thanh Thảo 06/05/2007 -        -        0,0 5,0   3,0

30 22DD044D Phan Long Ngọc Thụy 08/06/2007 5,0         6,0        5,7 6,5   6,2

31 22DD045D Lê Nguyễn Bảo Thy 21/05/2007 5,0         5,0        5,0 6,8   6,1

32 22DD041D Nguyễn Anh Thư 14/11/2007 10,0       7,0        8,0 5,2   6,3

33 22DD042D Hồ Minh Thư 18/09/2007 7,5         5,5        6,2 5,0   5,5

34 22DD058D Trịnh Thị Anh Thư 19/11/2007 5,5         5,0        5,2 5,0   5,1

35 22DD047D Bùi Thị Yến Trang 20/09/2007 8,5         5,0        6,2 6,2   6,2

36 22DD046D Hồ Nguyễn Bảo Trân 15/11/2006 8,0         7,5        7,7 7,3   7,4

37 22DD048D Nguyễn Xuân Ngọc Tú 08/11/2007 9,0         10,0      9,7 6,5   7,8

38 22DD049D Nguyễn Ngô Gia Uyên 30/04/2007 8,0         8,0        8,0 7,3   7,6

39 22DD050D Phạm Thanh Vân 03/11/2007 -        -        0,0 5,0   3,0

40 22DD053D Chu Thanh Xuân 07/03/2007 5,0         5,0        5,0 4,5   4,7

41 22DD054D Trần Hoàng Như Ý 18/10/2007 5,0         5,0        5,0 5,0   5,0
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